
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP              
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY THAN HẠ LONG -TKV
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:                   /TB-THL Cửa Ông, ngày        tháng        năm 2026.

THÔNG BÁO 
MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN 

Công ty than Hạ Long – TKV kính mời Quý Công ty/Đơn vị có đầy đủ tư cách 
pháp nhân, điều kiện năng lực thực hiện gói dịch vụ với nội dung như sau:

1. Tên gói dịch vụ: Sửa chữa 03 máy đo khí đa năng cầm tay loại X-Am 5000 
và 54 máy đo khí đa năng cầm tay loại GX-3R pro do phân xưởng TGN quản lý.

2. Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
3. Các thông tin khác liên quan đến gói dịch vụ được quy định cụ thể trong hồ 

sơ yêu cầu.
4. Thời gian và địa điểm phát hành HSYC: 
- Thời gian từ 8h30 ngày 14/5/2026 đến 8h30 ngày 19/5/2026 (trong giờ 

hành chính).
- Địa điểm phát hành: Phòng Kế hoạch và Quản trị chi phí Công ty than Hạ 

Long – TKV; Địa chỉ: Số 38, tổ 15, khu 1B, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033.968.198; Fax: 02033.936.830.
5. Thời gian đóng hồ sơ tham dự chào giá:  8h30 ngày 19/5/2026.
6. Thời gian mở hồ sơ tham dự chào giá: 9h00 ngày 19/5/2026.
7. Hình thức phát hành: Miễn phí.
8. Địa chỉ thông báo thông tin mời nhà cung cấp: Được đăng tải trên website 

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam www.vinacomin.vn, website 
Công ty than Hạ Long – TKV www.halongcoal.vn 

Công ty than Hạ Long – TKV xin thông báo./.

                  Nơi nhận :                                                                               
                     - Đăng website TKV&C.ty;  

           - Lưu VT, KH, PTT(03b).   

 KT. GIÁM ĐỐC                                             
PHÓ GIÁM ĐỐC 

                    Nguyễn Quang Hùng

http://www.vinacomin.vn
http://www.halongcoal.vn


PHỤ LỤC
Gói dịch vụ sửa chữa 03 máy đo khí đa năng cầm tay loại X-Am 5000 và 54 máy đo khí đa 

năng cầm tay loại GX-3R pro do phân xưởng TGN quản lý

TT Mã hiệu Số thẻ/số tài sản Số chế tạo Ghi 
chú

1 X-am 5000 TL1236 ARPL0600
2 X-am 5000 TL1234 ARPL0598
3 X-am 5000 TL1243 ARPL0607
4 GX-3Rpro E0105049.61TL 52N0522701-51RN
5 GX-3Rpro E0105049.45TL 52N0522701-45RN
6 GX-3Rpro E0105049.28TL 52N0522701-28RN
7 GX-3Rpro E0105049.72TL 52N0522701-62RN
8 GX-3Rpro E0105049.67TL 52N0522701-57RN
9 GX-3Rpro E0105049.25TL 52N0522701-25RN
10 GX-3Rpro E0105049.74TL 52N0522701-64RN
11 GX-3Rpro E0105049.60TL 52N0307702-35RN
12 GX-3Rpro E0105049.77TL 52N0522701-67RN
13 GX-3Rpro E0105049.78TL 52N0522701-68RN
14 GX-3Rpro E0105049.21TL 52N0522701-21RN
15 GX-3Rpro E0105049.75TL 52N0522701-65RN
16 GX-3Rpro E0105049.31TL 52N0522701-31RN
17 GX-3Rpro E0105049.63TL 52N0522701-53RN
18 GX-3Rpro E0105049.07TL 52N0522701-7RN
19 GX-3Rpro E0105049.64TL 52N0522701-54RN
20 GX-3Rpro E0105049.66TL 52N0522701-56RN
21 GX-3Rpro E0105049.65TL 52N0522701-55RN
22 GX-3Rpro E0105049.62TL 52N0522701-52RN
23 GX-3Rpro E0105049.68TL 52N0522701-58RN
24 GX-3Rpro E0105049.69TL 52N0522701-59RN
25 GX-3Rpro E0105049.73TL 52N0522701-63RN
26 GX-3Rpro E0105049.76TL 52N0522701-66RN
27 GX-3Rpro E0105049.46TL 52N0522701-46RN
28 GX-3Rpro E0105049.70TL 52N0522701-60RN
29 GX-3Rpro E0105049.19TL 52N0522701-19RN
30 GX-3Rpro E0105049.14TL 52N0522701-14RN
31 GX-3Rpro E0105049.02TL 52N0522701-2RN
32 GX-3Rpro E0105049.50TL 52N0522701-50RN
33 GX-3Rpro E0105049.17TL 52N0522701-17RN
34 GX-3Rpro E0105049.09TL 52N0522701-9RN
35 GX-3Rpro VP0363 51K0313101-38RN
36 GX-3Rpro VP0376 51K0490701-3RN



TT Mã hiệu Số thẻ/số tài sản Số chế tạo Ghi 
chú

37 GX-3Rpro VP0398 51K0490701-26RN
38 GX-3Rpro E0105049.49TL 52N0522701-49RN
39 GX-3Rpro E0105049.33TL 52N0522701-33RN
40 GX-3Rpro E0105049.48TL 52N0522701-48RN
41 GX-3Rpro E0105049.23TL 52N0522701-23RN
42 GX-3Rpro E0105049.37TL 52N0522701-37RN
43 GX-3Rpro E0105049.29TL 52N0522701-29RN
44 GX-3Rpro E0105049.38TL 52N0522701-38RN
45 GX-3Rpro E0105049.20TL 52N0522701-20RN
46 GX-3Rpro E0105049.16TL 52N0522701-16RN
47 GX-3Rpro E0105049.22TL 52N0522701-22RN
48 GX-3Rpro E0105049.14TL 52N0522701-14RN
49 GX-3Rpro E0105049.01TL 52N0522701-1RN
50 GX-3Rpro E0105049.04TL 52N0522701-4RN
51 GX-3Rpro E0105049.27TL 52N0522701-27RN
52 GX-3Rpro E0105049.24TL 52N0522701-24RN
53 GX-3Rpro E0105049.43TL 52N0522701-43RN
54 GX-3Rpro E0105049.18TL 52N0522701-18RN
55 GX-3Rpro E0105049.03TL 52N0522701-3RN
56 GX-3Rpro E0105049.05TL 52N0522701-5RN
57 GX-3Rpro E0105049.13TL 52N0522701-13RN
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